
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 
(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐT, ngày        /6/2018) 

 Khóa:  QH-2014-I (2014-2018) 
 Hệ: Chính quy 
 Ngành: Khoa học Máy tính 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

1  14020062 Lều Văn Duẩn 05/01/1995 Nam Hưng Yên 3.57 Giỏi  

2  14020072 Nguyễn Phạm Thiện Dũng 30/09/1996 Nam Phú Thọ 3.49 Giỏi  

3  14020801 Trần Trọng Đạt 30/11/1996 Nam Nam Định 3.45 Giỏi  

4  14020783 Nguyễn Trường Giang 07/10/1996 Nam Nghệ An 3.22 Giỏi  

5  14020792 Nguyễn Hoàng Hải 26/12/1996 Nam Hà Nội 3.63 Xuất sắc  

6  14020663 Phạm Nguyễn Hoàng 22/10/1996 Nam Quảng Ninh 3.73 Xuất sắc  

7  14020198 Nguyễn Hữu Hồng 09/10/1996 Nam Hà Nội 3.72 Xuất sắc  

8  14020208 Nguyễn Như Huy 24/05/1996 Nam Ninh Bình 3.28 Giỏi  

9  14020790 Cao Xuân Hưng 06/11/1996 Nam Hưng Yên 3.64 Xuất sắc  

10  14020780 Nguyễn Duy Hưng 26/12/1996 Nam Ninh Bình 3.60 Xuất sắc  

11  14020596 Phan Huy Kính 08/03/1996 Nam Nghệ An 3.60 Xuất sắc  

12  14020768 Trần Văn Liên 11/08/1996 Nam Vĩnh Phúc 3.68 Xuất sắc  

13  14020778 Phạm Văn Long 02/10/1996 Nam Hải Dương 3.06 Khá  

14  14020795 Nguyễn Hữu Nhật Minh 19/11/1996 Nam Thái Bình 3.43 Giỏi  

15  14020785 Nguyễn Bình Nguyên 09/03/1996 Nam Hà Nội 2.97 Khá  

16  14020388 Vũ Ngọc Sáng 25/09/1996 Nam Nam Định 2.78 Khá  

17  14020800 Phạm Thái Sơn 14/05/1996 Nam Bắc Ninh 3.58 Giỏi  

18  14020409 Lưu Minh Tân 10/04/1996 Nam Bắc Ninh 3.27 Giỏi  

19  14020782 Bùi Đức Thịnh 26/01/1996 Nam Hà Nội 3.71 Xuất sắc  

20  14020457 Trần Như Thuật 06/05/1996 Nam Hà Nội 3.77 Xuất sắc  

21  14020695 Nguyễn Văn Tiến 21/12/1996 Nam Nghệ An 3.00 Khá  

22  14020679 Trần Quang Tín 07/10/1995 Nam Hà Nội 2.92 Khá  

23  14020680 Ngô Minh Trí 14/01/1996 Nam Hà Nội 3.23 Giỏi  

24  14020759 Đặng Thái Tuệ 21/12/1996 Nam Bắc Ninh 3.25 Giỏi  

25  14020532 Nguyễn Thanh Tùng 24/04/1996 Nam Hà Nội 3.27 Giỏi  

26  14020765 Đoàn Văn Việt 29/08/1996 Nam Hải Phòng 3.79 Xuất sắc  

Ấn định danh sách này có 26 sinh viên./. 



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 
(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐT, ngày        /6/2018) 

 Khóa:  QH-2014-I (2014-2018) 
 Hệ: Chính quy 
 Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

1  14020004 Lê Thế Anh 31/12/1996 Nam Hòa Bình 3.42 Giỏi  

2  14020054 Kim Mạnh Cường 20/02/1996 Nam Hà Nội 3.56 Giỏi  

3  14020697 Nguyễn Như Cường 28/07/1996 Nam Hải Phòng 3.85 Xuất sắc  

4  14020075 Nguyễn Việt Dũng 05/01/1996 Nam Bắc Ninh 3.00 Khá  

5  14020119 Hoàng Tiến Đức 04/02/1996 Nam Thái Bình 3.26 Giỏi  

6  14020124 Trần Anh Đức 14/11/1996 Nam Thái Bình 3.21 Giỏi  

7  14020659 Phí Thu Hà 29/03/1996 Nữ Hà Nội 3.32 Giỏi  

8  14020236 Nguyễn Tuấn Khải 26/04/1996 Nam Hà Nội 2.89 Khá  

9  14020338 Nguyễn Ngọc Ninh 06/05/1996 Nam Nam Định 3.08 Khá  

10  14020348 Nguyễn Văn Phú 27/11/1994 Nam Hải Dương 3.29 Giỏi  

11  14020360 Lê Đăng Phước 26/04/1996 Nam Bắc Ninh 3.21 Giỏi  

12  14020693 Nguyễn Tiến Thành 05/05/1996 Nam Nghệ An 3.25 Giỏi  

Ấn định danh sách này có 12 sinh viên./. 


